
Phụ lục 

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CHỦ YẾU TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo văn bản số:                    /BXD-KHTC ngày               /            /2025 của Bộ Xây dựng) 
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ 

TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

 TỔNG SỐ    2.023  789.530 103.223 540.634 145.673   

1 
Cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông (CT.01) 
   

 
 27.650 27.650     

1.1 

Cầu cần Thơ 2 và 

đường dẫn hai đầu 

cầu 

Cần 

Thơ, 

Vĩnh 

Long 

ĐTC Bộ XD 15 26-30 27.650 27.650  

 Tờ trình số 

568/TTr-CP 

ngày 

21/12/2021, số 

579/TTr-CP 

ngày 

31/12/2021 của 

Chính phủ về 

Dự án xây dựng 

công trình 

đường bộ cao 

tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai 

đoạn 2021-

2025 

Dự án đã được giao kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, 

Bộ Xây dựng đã có các 

Thông báo số 154/TB-

BGTVT ngày 10/7/2024, số 

220/TB-BXD ngày 

23/6/2025 và số 374/TB-

BXD ngày 16/9/2025 về kết 

quả nghiên cứu Báo cáo 

NCTKT. 

2 
Cao tốc Bắc - Nam 

phía Tây (CT.02) 
   123 26-30 59.672 59.672  

 
  

2.1 Phú Thọ - Cổ Tiết Phú Thọ ĐTC Bộ XD 19 26-30 8.600 8.600  

 
Nghị quyết 

63/2022/QH15 

Dự án đã được giao kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, 

Bộ Xây dựng đã có Thông 
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

báo số 510/TB-BXD ngày 

21/10/2025 về kết quả 

nghiên cứu Báo cáo 

NCTKT  

2.2 Cổ Tiết - Hoà Lạc 

Phú 

Thọ, 

TP. Hà 

Nội 

ĐTC Bộ XD 38 26-30 22.300 22.300  

 

Nghị quyết 

63/2022/QH15 

Dự án đã được giao kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, 

Bộ Xây dựng đã có Thông 

báo số 510/TB-BXD ngày 

21/10/2025 về kết quả 

nghiên cứu Báo cáo 

NCTKT  

2.3 Đức Hoà - Mỹ An 

Tây 

Ninh, 

Đồng 

Tháp 

ĐTC Bộ XD 66 26-30 28.772 28.772  

 

Nghị quyết 

63/2022/QH15 

Bộ Xây dựng đã giao Ban 

QLDA Mỹ Thuận lập Báo 

cáo NCTKT dự án. Hiện 

nay, đang lấy ý kiến của các 

địa phương và đon vị liên 

quan. 

3 

Cao tốc Hà Nội - 

Hòa Bình - Sơn La - 

Điện Biên (CT.03) 

   302 26-30 65.800 15.901 44.853 5.046   

3.1 

Hoà Bình - Mộc 

Châu đoạn Km0 - 

Km19  

Phú Thọ ĐTC 

UBND 

tỉnh Phú 

Thọ 

19 26-30 5.800  5.800 

 

Văn bản số 

2547/VPCP-

CN ngày 

27/3/2025 

Dự án cao tốc Hòa Bình - 

Mộc Châu đoạn từ Km0 - 

Km19 dài 14,5km qua địa 

phận tỉnh Hòa Bình được 

Thủ tướng Chính phủ giao 

cho UBND tỉnh Hòa Bình 

làm cơ quan chủ quản đầu 

tư tại văn bản số 

2547/VPCP-CN ngày 

27/3/2025 
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

3.2 
Mộc Châu - TP. 

Sơn La 
Sơn La ĐTC 

UBND 

tỉnh Sơn 

La 

105 26-30 22.262  22.262 

 Văn bản số 

5439/VPCP-

CN ngày 

18/6/2025; Văn 

bản số 

6514/VPCP-

CN ngày 

14/7/2025 

Bộ Xây dựng đã có văn bản 

số 6362/BXD-KHTC ngày 

05/7/2025 báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ về đề nghị 

của UBND tỉnh Sơn La tại 

văn bản số 240/TTr-UBND 

ngày 22/5/2025 

3.3 
TP. Sơn La - Ranh 

tỉnh Điện Biên 
Sơn La ĐTC Bộ XD 75 

26-30 

và  

30 -35 

15.901 15.901  

 

Văn bản số 

6515/VPCP-

CN ngày 

14/7/2025 

Đây là đoạn tuyến không 

được hai địa phương Sơn 

La, Điện Biên đề nghị thực 

hiện, theo chức năng nhiệm 

vụ được phân công Bộ Xây 

dựng đã tổng hợp nhu cầu 

đầu tư và gửi Bộ Tài chính 

tại văn bản số 8509/BXD-

KHTC ngày 15/8/2025 

3.4 
Trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

Điện 

Biên 

ĐTC/ 

PPP 

UBND 

tỉnh Điện 

Biên 

103 

26-30 

và  

30 -35 

21.837  16.791 5.046 

Thông báo số 

275-TB/VPTW 

ngày 

04/8/2025; Các 

Văn bản: số 

6515/VPCP-

CN ngày 

14/7/2025, số 

7683/VPCP-

QHĐP ngày 

18/8/2025, số 

9028/VPCP-

Bộ Xây dựng đã có văn bản 

số 11371/BXD-KHTC 

ngày 09/10/2025 gửi Bộ Tài 

chính tham gia ý kiến về đề 

nghị của Tỉnh ủy Điện Biên 

tại văn bản số 2799-CV/TU 

ngày 10/9/2025.  
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

CN ngày 

23/9/2025 

4 

Tuyên Quang - Hà 

Giang, giai đoạn 2 

(CT.15) 

Tuyên 

Quang 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

58.5 26-30 14.500  14.500 

 Văn bản số 

611/TTg-CN 

ngày 

28/5/2025; 

Thông báo số 

354/TB-VPCP 

ngày 08/7/2025 

UBND tỉnh Tuyên Quang 

đang lập Báo cáo NCTKT 

(dự án đã được bố trí 100 tỷ 

đồng từ nguồn vượt thu 

NSTW năm 2024) 

5 
Bắc Kạn - Cao 

Bằng (CT.07) 

Thái 

Nguyên, 

Cao 

Bằng 

ĐTC 

UBND 

tỉnh Cao 

Bằng 

87,3 26-30 29.894  29.894 

 Văn bản số 

611/TTg-CN 

ngày 

28/5/2025; 

Thông báo số 

354/TB-VPCP 

ngày 08/7/2025 

UBND tỉnh Cao Bằng đang 

lập Báo cáo NCTKT dự án 

6 
Nội Bài - Bắc Ninh 

(CT.09) 

TP. Hà 

Nội, 

Bắc 

Ninh 

ĐTC 

UBND 

tỉnh/TP: 

Hà Nội, 

Bắc Ninh 

30 26-30 3.300  3.300 

 

 

Tuyến đường cao tốc CT09 

đi trùng với tuyến đường đã 

bàn giao tài sản về địa 

phương quản lý theo phân 

cấp tại Nghị định 

165/2024/NĐ-CP Ngày 

26/12/2024 

7 

Đồng Đăng - Trà 

Lĩnh (CT.10), giai 

đoạn 2 

Lạng 

Sơn, 

Cao 

Bằng 

PPP 

UBND 

tỉnh Cao 

Bằng 

121 26-30 11.219  7.750 3.469  

Dự án đã dược UBND tỉnh 

Cao Bằng phê duyệt tại 

Quyết định số 1092/QĐ-

UBND ngày 30/6/2025 

8 
Vành đai 5 Hà Nội 

(CT.39)  
 

ĐTC/ 

PPP 
 331 

26-30 

và 

30 -35 

170.400  92.100 78.300  

Ban QLDA Thăng Long 

(Bộ Xây dựng) đang lập báo 

cáo đầu kỳ Báo cáo NCTKT 
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

tổng thể Đường vành đai 5. 

Sau khi nghiên cứu sẽ 

chuyển các địa phương đầu 

tư theo quy định. 

8.1 Tiên Tân - Thái Hà 
Ninh 

Bình 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Ninh 

Bình 

22 26-30 13.800  13.800  

Văn bản số 

7024/VPCP-

CN ngày 

28/7/2025 

 

8.2 Hoà Lạc - Chợ Bến 

TP. Hà 

Nội, 

Phú Thọ 

PPP 

UBND 

tỉnh/TP: 

Hà Nội, 

Phú Thọ 

49 

26-30 

và  

30 -35 

27.500  13.750 13.750   

8.3 Chợ Bến - Tiên Tân 

TP. Hà 

Nội, 

Ninh 

Bình 

PPP 

UBND 

tỉnh/TP: 

Hà Nội, 

Ninh Bình 

30 

26-30 

và  

30 -35 

17.000  8.500 8.500   

8.4 

Thái Hà đến Cao 

tốc Hà Nội - Hải 

Phòng 

Hưng 

Yên 
PPP 

UBND 

tỉnh Hưng 

Yên 

45 26-30 23.000  11.500 11.500   

8.5 

Cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng đến Cao 

tốc Hà Nội - Bắc 

Giang 

Hải 

Phòng, 

Bắc 

Ninh 

PPP 

UBND 

tỉnh/TP: 

Hải Phòng, 

Bắc Ninh 

64 26-30 36.500  18.250 18.250   

8.6 

Cao tốc Hà Nội - 

Bắc Giang đến Cao 

tốc Hà Nội - Thái 

Nguyên 

Bắc 

Ninh, 

Thái 

Nguyên 

PPP 

UBND 

tỉnh: Bắc 

Ninh, Thái 

Nguyên 

48 26-30 20.700  10.350 10.350   

8.7 
Cao tốc Hà Nội - 

Thái Nguyên đến 

Thái 

Nguyên, 

Phú Thọ 

PPP 
UBND 

tỉnh: Thái 
73 26-30 31.900  15.950 15.950   
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

Cao tốc Bắc - Nam 

phía Tây 

Nguyên 

Phú Thọ 

9 
Phủ Lý - Nam Định 

(CT.11) 

Ninh 

Bình 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Ninh 

Bình 

25 26-30 11.500  11.500 

 Văn bản số 

7024/VPCP-

CN ngày 

28/7/2025 

Hiện nay, UBND tỉnh Ninh 

Bình đang nghiên cứu lập 

Báo cáo NCTKT 

10 

Cao tốc Ninh Bình - 

Hải Phòng, đoạn 

qua TP. Hải Phòng 

và tỉnh Hưng Yên 

(CT.08) 

Hải 

Phòng, 

Hưng 

Yên 

ĐTC 

UBND 

tỉnh/TP: 

Hải Phòng, 

Hưng Yên 

29 26-30 11.972  11.972 

 

Văn bản số 

6947/VPCP-

CN ngày 

25/7/2025 

Đang đề xuất phương án 

đầu tư (văn bản số 

2652/UBND-XDCT ngày 

20/10/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng gửi 

Thủ tướng Chính phủ) 

11 
Vinh - Thanh Thuỷ 

(CT.17) 

Nghệ 

An 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Nghệ 

An 

60 26-30 19.591  19.591 

 

Văn bản số 

611/TTg-CN 

ngày 

28/5/2025; 

Thông báo số 

354/TB-VPCP 

ngày 08/7/2025 

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã 

trình Thủ tướng Chính phủ 

BCNCTKT dự án tại Tờ trình 

số 8889/TTr-UBND ngày 

27/8/2025 với TMĐT 23.950 

tỷ đồng. Bộ Tài chính đã hoàn 

tất thủ tục thẩm định theo quy 

định và đang hoàn thiện thủ 

tục, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ 

12 
Cam Lộ - Lao Bảo 

(CT.19) 

Quảng 

Trị 
PPP 

UBND 

tỉnh Quảng 

Trị 

56 26-30 13.939  9.479 4.460 

Văn bản số 

350/TTg-CN 

ngày 

15/4/2022; Văn 

bản số 

3397/VPCP-

CN ngày 

21/4/2025 

Dự án đã được UBND tỉnh 

Quảng Trị  lập BCNCTKT. 

Hiện nay, Thủ tướng Chính 

phủ đang giao Bộ Tài chính 

cân đối nguồn vốn NSNN 

hỗ trợ cho dự án làm cơ sở 

để UBND tỉnh Quảng Trị 

phê duyệt chủ trương đầu tư 
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

13 
Quy Nhơn - Pleiku 

(CT.20) 
Gia Lai ĐTC 

UBND 

tỉnh Gia 

Lai 

125 26-30 42.734  42.737 

 
Văn bản số 

611/TTg-CN 

ngày 

28/5/2025; 

Thông báo số 

354/TB-VPCP 

ngày 08/7/2025 

Hiện nay, UBND tỉnh Gia 

Lai đang chỉ đạo triển khai 

tổ chức lập Báo cáo 

NCTKT dự án để triển khai 

các thủ tục tiếp theo. Dự 

kiến dự án khởi công tháng 

12/2025, hoàn thành năm 

2029. 

14 
Quảng Ngãi - Kon 

Tum (CT.42) 

Quảng 

Ngãi 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

144 26-30 44.355  44.355 

 

Văn bản số 

611/TTg-CN 

ngày 

28/5/2025; 

Thông báo số 

354/TB-VPCP 

ngày 08/7/2025 

Hiện nay, UBND tỉnh 

Quảng Ngãi đang chỉ đạo 

triển khai tổ chức lập Báo 

cáo NCTKT dự án để làm 

cơ sở báo cáo cấp có thẩm 

quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án. Dự 

kiến dự án hoàn thành trước 

năm 2030. 

15  
Vành đai 4 TP. 

HCM (CT.41) 

TP. 

HCM, 

Đồng 

Nai, Tây 

Ninh 

PPP 

UBND 

tỉnh/TP: 

HCM, 

Đồng Nai, 

Tây Ninh 

199 26-30 120.413  69.781 50.632 

Nghị quyết số 

220/2025/QH1

5 ngày 

27/6/2025 của 

Quốc hội 

Chính phủ đã ban hành 

Nghị quyết số 297/NQ-CP 

ngày 25/9/2025 về triển 

khai Nghị quyết số 

220/2025/QH15 ngày 

27/6/2025 của Quốc hội  

16 

Hồng Ngự - Trà 

Vinh, đoạn Hồng 

Ngự - Cao Lãnh 

(CT.36) 

Đồng 

Tháp 
ĐTC 

UBND 

tỉnh Đồng 

Tháp 

68 26-30 21.856  21.856 

 

Văn bản số 

6862/VPCP-

CN ngày 

23/7/2025 

Bộ Xây dựng đã có văn bản 

số 7925/BXD-KHTC ngày 

06/8/2025 hướng dẫn và đề 

nghị UBND tỉnh Đồng 

Tháp triển khai nghiên cứu 

đầu tư dự án 
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TT Tên dự án 
Địa 

điểm 

Hình 

thức đầu 

tư 

(dự kiến) 

Cơ quan 

chủ quan 

Chiều 

dài 

(km)  

KC - 

HT 

Sơ bộ Tổng mức đầu tư  (dự kiến) 

Chỉ đạo của 

Đảng, Thủ 

tướng Chính 

phủ, Chính phủ 

Tình hình triển khai thực 

hiện Tổng số 

Bộ Xây 

dựng 

chủ 

quản 

(NSNN) 

ĐP/cơ 

quan 

khác chủ 

quản 

(NSNN) 

Vốn 

ngoài NS 

(PPP 

hoặc đầu 

tư trực 

tiếp) 

17 
Gò Dầu - Xa Mát, 

GĐ1 (CT.32) 

Tây 

Ninh 
PPP 

UBND 

tỉnh Tây 

Ninh 

65 26-30 7.500  3.734 3.766 

Văn bản số 

346/TTg-CN 

ngày 22/4/2022 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Dự án được UBND tỉnh Tây 

Ninh giao Nhà đầu tư lập đề 

xuất dự án. Hiện nay, Nhà 

đầu tư đã hoàn thiện đề xuất, 

trình UBND tỉnh Tây Ninh. 

Tỉnh đang giao Sở Xây dựng 

rà soát, làm việc với Nhà đầu 

tư về báo cáo đề xuất đầu tư 

dự án. 

18 

Hà Tiên - Rạch Giá 

- Bạc Liêu, đoạn Hà 

Tiên - Rạch Giá 

(CT.35) 

An 

Giang 
ĐTC 

UBND 

tỉnh An 

Giang 

100 26-30 55.235  55.235 

 

Văn bản số 

6408/VPCP-

QHĐP ngày 

10/7/2025 

Bộ Xây dựng đã giao Ban 

QLDA Mỹ Thuận lập Báo 

cáo NCTKT dự án. Hiện 

nay, đang lấy ý kiến của 

các địa phương và đon vị 

liên quan. 

19 
Cà Mau - Đất Mũi 

(CT.43) 
Cà Mau ĐTC Bộ QP 84 26-30 58.000  58.000 

 Nghị quyết số 

39/NQ-CP 

ngày 06/6/2025 

của Chính phủ 

Bộ Quốc phòng đã phối 

hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ 

chức khởi công dự án ngày 

19/8/2025 
 


